	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,
THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG TĐ – KT
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Thanh Hoá, ngày   16   tháng  7  năm 2020


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI  ĐUA - KHEN THƯỞNG 

NĂM HỌC 2019-2020
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa họp xét danh hiệu thi đua – khen thưởng năm học 2019-2020.
Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp A205 - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, số 561 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa.

Chủ trì cuộc họp: Đ/c Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Thư ký cuộc họp: Đ/c Lê Thị Lan Hương - Phó trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng dự họp: có 15 thành viên, gồm các đồng chí:

1. Đ/c Trần Văn Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

2. Đ/c Trịnh Thị Thúy Khuyên - Chủ tịch Công đoàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.
3. Đ/c Lê Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên

4. Đ/c Vũ Văn Bình - Phó Hiệu trưởng - Ủy viên

5. Đ/c Lê Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng trường - Ủy viên

6. Đ/c Hoàng Bá Khải - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Ủy viên

7. Đ/c Đoàn Tiến Dũng - Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp - Ủy viên

8. Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Ủy viên

9. Đ/c Phạm Thị Phượng - Trưởng phòng Thanh tra - Ủy viên

10. Đ/c Lê Xuân Sơn - Phó trưởng phòng PT Phòng CTCTHSSV - Ủy viên

11. Đ/c Hà Đình Hùng - Phó trưởng phòng PT Phòng Quản lý Khoa học - Ủy viên

12. Đ/c Hoàng Đình Hiển - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Ủy viên

13. Đ/c Đoàn Văn Trường - Bí thư Đoàn Thanh niên - Ủy viên

14. Đ/c Vũ Văn Tuyến - Trưởng khoa Du lịch - Ủy viên

15. Đ/c Lê Thị Lan Hương - Phó trưởng phòng Hành chính Tổng hợp - Thư ký Hội đồng

Sau khi Hội đồng thi đua-khen thưởng năm học 2019-2020 triển khai tiêu chí xét khen thưởng và thông qua nội dung, hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng bình xét cho các cá nhân và tập thể có đủ điều kiện. Hội đồng thia đua-khen thưởng đưa ra kết quả, cụ thể như sau:
A. Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng bậc cao

I. Tập thể:

1.1. Bằng khen của Bộ GD&ĐT: 


Phòng Hành chính -Tổng hợp

1.2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 
Khoa Du lịch
1.3. Danh hiệu Tập thể LĐXS: 


Phòng Tổ chức - Cán bộ
II. Cá nhân: 

2.1. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (01 cá nhân)

Đ/c Trần Văn Thức – Hiệu trưởng

2.2. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (01 cá nhân)

Đ/c Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng

2.3. Bằng khen của Bộ GD&ĐT (04 cá nhân)

Các đ/c: 
1. Lê Thanh Hà – Phó Hiệu trưởng



2. Đoàn Tiến Dũng – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp



3. Hoàng Bá Khải – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính



4. Đoàn Văn Trường – Bí thư Đoàn thanh niên

2.4. Bằng khen của Bộ VH,TT&DL (01 cá nhân)

 
Đ/c Vũ Văn Tuyến – Trưởng khoa Du lịch

2.5. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (04 cá nhân)

Các đ/c:
1. Lê Thị Lệ – Chủ tịch Hội đồng trường



2. Hoàng Đình Hiển – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ



3. Nguyễn Thị Lan – Trưởng phòng Khảo thí ĐBCLGD



4. Trịnh Văn Anh – Phó Giám đốc PT Trung tâm CNTT

B. Danh hiệu thi đua cơ sở  
I. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (28 cá nhân)

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	1. 
	Trần Văn Thức 
	Hiệu trưởng
	

	2. 
	Vũ Văn Bình 
	Phó Hiệu trưởng
	

	3. 
	Lê Thanh Hà 
	Phó Hiệu trưởng
	

	4. 
	Lê Thi Lệ 
	Chủ tịch HĐ trường
	

	5. 
	Hoàng Bá Khải 
	Trưởng phòng KHTC
	

	6. 
	Đoàn Tiến Dũng 
	Trưởng phòng HCTH
	

	7. 
	Hoàng Đình Hiển 
	Trưởng phòng TCCB
	Bảo vệ Tiến sĩ năm 2019

	8. 
	Nguyễn Thị Thục
	Trưởng phòng ĐTSĐH
	

	9. 
	Nguyễn Văn Dũng 
	Trưởng phòng QLĐT
	

	10. 
	Nguyễn Thị Lan 
	Trưởng phòng KT-ĐBCLGD
	

	11. 
	Phạm Thị Phượng
	Trưởng phòng Thanh tra
	

	12. 
	Lê Văn Dương
	Trưởng phòng QTCSVC
	

	13. 
	Lê Xuân Sơn 
	Phó trưởng phòng PT phòng CTHSSV
	

	14. 
	Hà Đình Hùng
	Phó trưởng phòng PT phòng QLKH
	Bảo vệ Tiến sĩ năm 2019

	15. 
	Trịnh Văn Anh 
	Phó giám đốc PT Trung tâm CNTT
	

	16. 
	Vũ Văn Tuyến 
	Trưởng khoa Du lịch
	

	17. 
	Lã Thị Tuyên
	Trưởng khoa GDMN
	

	18. 
	Vi Minh Huy
	Phó trưởng khoa PT khoa SPNT
	Bảo vệ Tiến sĩ năm 2019

	19. 
	Phạm Thị Hoàng Hiền
	Phó trưởng khoa PT khoa Âm nhạc
	

	20. 
	Trịnh Ngọc Trung
	Phó trưởng khoa PT khoa TDTT
	

	21. 
	Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
	Phó trưởng phòng QLKH
	Bảo vệ Tiến sĩ năm 2019

	22. 
	Nguyễn Thị Minh Hiền
	Phó trưởng phòng KHTC
	

	23. 
	Hoàng Thị Huệ
	Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
	Bảo vệ Tiến sĩ năm 2019

	24. 
	Trịnh Thị Thúy Khuyên
	Chủ tịch CĐ trường
	

	25. 
	Đoàn Văn Trường 
	Bí thư Đoàn Thanh niên
	

	26. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Phó trưởng BM Luật-QLNN
	

	27. 
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Giảng viên khoa GDĐC&NNA
	

	28. 
	Nguyễn Thế Anh
	Chuyên viên Trung tâm GDTX&LK
	Bảo vệ Tiến sĩ năm 2019


II. Danh hiệu Lao động tiên tiến cấp trường (185 cá nhân)

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1.
	Trần Văn Thức 
	Hiệu trưởng
	94.
	Hoàng Thị Duyên
	Khoa Du lịch

	2.
	Vũ Văn Bình 
	Phó Hiệu trưởng
	95.
	Trịnh Xuân Phương
	Khoa Du lịch

	3.
	Lê Thanh Hà 
	Phó Hiệu trưởng
	96.
	Vũ Thị Thủy
	Khoa Du lịch

	4.
	Lê Thi Lệ 
	Chủ tịch HĐ trường
	97.
	Nguyễn Thị Giang 
	Khoa Du lịch

	5.
	Hoàng Bá Khải 
	Phòng KHTC
	98.
	Ngô Phương Thúy
	Khoa Du lịch

	6.
	Nguyễn Thị Minh Hiền
	Phòng KHTC
	99.
	Lã Thị Tuyên
	Khoa GDMN

	7.
	Lê Đình Rực
	Phòng KHTC
	100.
	Nguyễn Thị Thái
	Khoa GDMN

	8.
	Lê Thị Xuân
	Phòng KHTC
	101.
	Nguyễn Thị Hồng
	Khoa GDMN

	9.
	Nguyễn Thị Hương
	Phòng KHTC
	102.
	Trần Thị Oanh
	Khoa GDMN

	10.
	Lê Thị Trang 
	Phòng KHTC
	103.
	Lê Thị Dung 
	Khoa GDMN

	11.
	Vũ Hồng Nhung 
	Phòng KHTC
	104.
	Trần Thị Vân
	Khoa GDMN

	12.
	Đoàn Tiến Dũng 
	Phòng HCTH
	105.
	Nguyễn T. Hồng Anh
	Khoa GDMN

	13.
	Lê Thị Lan Hương 
	Phòng HCTH
	106.
	Đinh Thị Mơ
	Khoa GDMN

	14.
	Hoàng T. Ngọc Anh
	Phòng HCTH
	107.
	Mai Thị Thanh Vân
	Khoa GDMN

	15.
	Trương Thị Kim
	Phòng HCTH
	108.
	Vũ Đức Thành
	Khoa GDMN

	16.
	Hoàng Duy Tuấn
	Phòng HCTH
	109.
	Vi Minh Huy
	Khoa SPNT

	17.
	Trịnh Thị Thu Trang
	Phòng HCTH
	110.
	Phạm Văn Thắng
	Khoa SPNT

	18.
	Mai Thúy Nga 
	Phòng HCTH
	111.
	Trần Thu Hương 
	Khoa SPNT

	19.
	Trịnh Thị Lý 
	Phòng HCTH
	112.
	Lê T. Minh Thư 
	Khoa SPNT

	20.
	Hoàng Đình Hiển 
	Phòng TCCB
	113.
	Ninh Quang Hưng
	Khoa SPNT

	21.
	Lê Đình Dụng
	Phòng TCCB
	114.
	Đặng Thanh Tăng
	Khoa SPNT

	22.
	Đậu Thị Thùy
	Phòng TCCB
	115.
	Đỗ Mạnh Thắng
	Khoa SPNT

	23.
	Nguyễn Thị Thục
	Phòng ĐTSĐH
	116.
	Lê Thị Thanh
	Khoa SPNT

	24.
	Trần Tiến
	Phòng ĐTSĐH
	117.
	Lê Văn Tĩnh
	Khoa SPNT

	25.
	Trần Thị Thanh Tú
	Phòng ĐTSĐH
	118.
	Trần Xuân Tý
	Khoa SPNT

	26.
	Nguyễn Thị Huyền 
	Phòng ĐTSĐH
	119.
	Phạm Thị Hoàng Hiền
	Khoa Âm nhạc

	27.
	Vũ Thị Dung 
	Phòng ĐTSĐH
	120.
	Trịnh Thị Thúy Khuyên
	Khoa Âm nhạc

	28.
	Nguyễn Văn Dũng 
	Phòng QLĐT
	121.
	Phạm Ngọc Đỉnh
	Khoa Âm nhạc

	29.
	Lê Bá Thành
	Phòng QLĐT
	122.
	Lê Thị Tuyết
	Khoa Âm nhạc

	30.
	Lưu Vũ Nam
	Phòng QLĐT
	123.
	Lê T. Thu Trang
	Khoa Âm nhạc

	31.
	Trương T. Huyền Trang
	Phòng QLĐT
	124.
	Phạm Thị Hải
	Khoa Âm nhạc

	32.
	Lê Văn Doanh
	Phòng QLĐT
	125.
	Đỗ Thị Lam
	Khoa Âm nhạc

	33.
	Lê Văn Cường
	Phòng QLĐT
	126.
	Nguyễn Tiến Thành
	Khoa Âm nhạc

	34.
	Nguyễn Thị Lan
	Phòng KT-ĐBCLGD
	127.
	Mai Đông
	Khoa Âm nhạc

	35.
	Lê Ngọc Hoàn
	Phòng KT-ĐBCLGD
	128.
	Nguyễn T. Ngọc Ánh
	Khoa Âm nhạc

	36.
	Trịnh Thị Hậu
	Phòng KT-ĐBCLGD
	129.
	Trịnh Ngọc Trung
	Khoa TDTT

	37.
	Lê Văn Dũng 
	Phòng KT-ĐBCLGD
	130.
	Tô Thị Hương
	Khoa TDTT

	38.
	Lê Thị Hiền 
	Phòng KT-ĐBCLGD
	131.
	Phạm T. Hải Yến
	Khoa TDTT

	39.
	Phạm Thị Thu Liên
	Phòng KT-ĐBCLGD
	132.
	Nguyễn Thị Thơm
	Khoa TDTT

	40.
	Phạm Thị Phượng
	Phòng Thanh tra
	133.
	Nguyễn Thành Trung
	Khoa TDTT

	41.
	Nguyễn Đăng Tuấn
	Phòng Thanh tra
	134.
	Lê Đăng An
	Khoa TDTT

	42.
	Nguyễn Đình Nghĩa
	Phòng Thanh tra
	135.
	Văn Đình Huy
	Khoa TDTT

	43.
	Hoàng Văn Vũ
	Phòng Thanh tra
	136.
	Dương Đình Tiến
	Khoa TDTT

	44.
	Nguyễn Văn Dũng 
	Phòng Thanh tra
	137.
	Nguyễn Thị Tình
	Khoa GDĐC&NNA

	45.
	Lê Văn Dương
	Phòng QTCSVC
	138.
	Hoàng T. Kim Oanh 
	Khoa GDĐC&NNA

	46.
	Nguyễn Như Hải
	Phòng QTCSVC
	139.
	Hoàng Thị Huệ
	Khoa GDĐC&NNA

	47.
	Đặng Văn Chiến
	Phòng QTCSVC
	140.
	Hoàng Thị Thảo
	Khoa GDĐC&NNA

	48.
	Lê Thu Hương (Ytế)
	Phòng QTCSVC
	141.
	Tào Thị Thu Thảo
	Khoa GDĐC&NNA

	49.
	Hoàng Ngọc Kiên
	Phòng QTCSVC
	142.
	Vũ Thị Hoàng Oanh
	Khoa GDĐC&NNA

	50.
	Vũ Ngọc Văn
	Phòng QTCSVC
	143.
	Vũ Thị Thùy 
	Khoa GDĐC&NNA

	51.
	Nguyễn Thị Phượng 
	Phòng QTCSVC
	144.
	Lê Đình Hải
	Khoa GDĐC&NNA

	52.
	Lê Xuân Sơn 
	Phòng CTHSSV
	145.
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Khoa GDĐC&NNA

	53.
	Nguyễn Thị Hằng
	Phòng CTHSSV
	146.
	Phạm Ngọc Thủy
	Khoa GDĐC&NNA

	54.
	Nguyễn Thanh Tâm
	Phòng CTHSSV
	147.
	Lê Thị Thảo
	Khoa VHTT

	55.
	Nguyễn Thị Hường
	Phòng CTHSSV
	148.
	Đoàn Văn Trường 
	Khoa VHTT

	56.
	Nguyễn T. Bích Hồng
	Phòng CTHSSV
	149.
	Tào Ngọc Biên
	Khoa VHTT

	57.
	Nguyễn Tiến Thành
	Phòng CTHSSV
	150.
	Lê Thị Dương 
	Khoa VHTT

	58.
	Phạm Hà Thanh
	Phòng CTHSSV
	151.
	Hoàng T. Thu Hằng
	Khoa VHTT

	59.
	Hà Đình Hùng
	Phòng QLKH
	152.
	Lê Thị Hòa (87)
	Khoa VHTT

	60.
	Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
	Phòng QLKH
	153.
	Lê Văn Tạo
	Khoa VHTT

	61.
	Hoàng T. Thanh Bình
	Phòng QLKH
	154.
	Nguyễn T. Thùy Dương 
	Khoa VHTT

	62.
	Lê Thị Hòa (84)
	Phòng QLKH
	155.
	Tạ Thị Thủy
	Khoa VHTT

	63.
	Vũ Thị Hạnh
	Phòng QLKH
	156.
	Mai Thúy An
	Khoa VHTT

	64.
	Lê Minh Đức
	Phòng QLKH
	157.
	Trần Minh Thanh Hà 
	Khoa VHTT

	65.
	Trần Thị Như Quỳnh
	Phòng QLKH
	158.
	Nguyễn Thị Thủy
	Khoa VHTT

	66.
	Nguyễn T. Hồng Lê
	Phòng HTQT
	159.
	Bùi Thị Hậu 
	Khoa VHTT

	67.
	Lê Quốc Nguyên
	Phòng HTQT
	160.
	Vũ Thị Huyền
	Khoa VHTT

	68.
	Nguyễn T. Thương Hiền
	Phòng HTQT
	161.
	Hoàng Thị Thu Hoa 
	Khoa VHTT

	69.
	Trịnh Văn Anh 
	Trung tâm CNTT
	162.
	Trần Thị Nhung
	Khoa VHTT

	70.
	Nguyễn T. Ngọc Hoa
	Trung tâm CNTT
	163.
	Nguyễn Thị Hà
	Khoa Luật&QLNN


	71.
	Đỗ Thị Hằng
	Trung tâm CNTT
	164.
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Khoa Luật&QLNN

	72.
	Lê Trường
	Trung tâm CNTT
	165.
	Nguyễn T. Lan Anh
	Khoa Luật&QLNN

	73.
	Nguyễn Hữu Nam
	Trung tâm CNTT
	166.
	Lê Thị Thảo Linh
	Khoa Luật&QLNN

	74.
	Nguyễn Đình Thảo
	Trung tâm GDTX&LK
	167.
	Mai  Nguyệt Minh
	Khoa Luật&QLNN

	75.
	Nguyễn T.Thanh Nga
	Trung tâm GDTX&LK
	168.
	Nguyễn Như Sơn
	Khoa Luật&QLNN

	76.
	Nguyễn Thế Anh
	Trung tâm GDTX&LK
	169.
	Bùi Đặng Thu Thủy 
	Khoa Luật&QLNN

	77.
	Mai Anh Vũ 
	Trung tâm GDTX&LK
	170.
	Hà Diệu Thu Thảo 
	Khoa Luật&QLNN

	78.
	Lê Thị Thanh Loan
	Trung tâm GDTX&LK
	171.
	Lê Thị Lý 
	Khoa Luật&QLNN

	79.
	Phùng T.Thuý Phương
	Trung tâm TVTS&GTVL
	172.
	Nguyễn T. Thùy Dung 
	Khoa Luật&QLNN

	80.
	Trịnh Thị Yến
	Trung tâm TVTS&GTVL
	173.
	Trần Nhật Hải
	Khoa QTKS

	81.
	Nguyễn Văn Chương
	Trung tâm TVTS&GTVL
	174.
	Lê Thị Hương 
	Khoa QTKS

	82.
	Giáp Thị Phương
	Trung tâm TVTS&GTVL
	175.
	Nguyễn Văn Tương
	Khoa QTKS

	83.
	Trịnh Tất Đạt
	Trung tâm TVTS&GTVL
	176.
	Lê Thị Ngọc 
	Khoa QTKS

	84.
	Nguyễn Thị Nhung
	Trung tâm TTTV
	177.
	Trần Việt Anh
	Khoa Mỹ thuật

	85.
	Đỗ Thị Thu Hương
	Trung tâm TTTV
	178.
	Vũ Trọng Thành
	Khoa Mỹ thuật

	86.
	Lê Thị Hồng 
	Trung tâm TTTV
	179.
	Nguyễn T. Hồng Thúy
	Khoa Mỹ thuật

	87.
	Nguyễn Thị Lan 
	Trung tâm TTTV
	180.
	Bùi Đức Chung
	Khoa Mỹ thuật

	88.
	Văn Thị Thủy 
	Trung tâm TTTV
	181.
	Nguyễn Phi Trường
	Khoa Mỹ thuật

	89.
	Phạm Cẩm Hùng
	Trung tâm ĐTCMNKTT
	182.
	Trần Xuân Quang
	Khoa Mỹ thuật

	90.
	Phan Hồng Thái
	Trung tâm ĐTCMNKTT
	183.
	Nguyễn Hoàng Linh
	Khoa Mỹ thuật

	91.
	Phạm Thị Hồng
	Trung tâm ĐTCMNKTT
	184.
	Bùi Thị Hằng
	Khoa Mỹ thuật

	92.
	Lê Thiên Tường
	Trung tâm PTNNNL
	185.
	Trịnh Thị Cúc
	Khoa Mỹ thuật

	93.
	Vũ Văn Tuyến 
	Khoa Du lịch
	
	
	


III. Danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ (231 cá nhân)

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1. 
	Trần Văn Thức 
	Hiệu trưởng
	117.
	Phạm Thị Hồng
	Trung tâm ĐTCMNKTT

	2. 
	Vũ Văn Bình 
	Phó Hiệu trưởng
	118.
	Nguyễn Công Thành
	Trung tâm ĐTCMNKTT

	3. 
	Lê Thanh Hà 
	Phó Hiệu trưởng
	119.
	Lê Thiên Tường
	Trung tâm PTNNNL

	4. 
	Lê Thi Lệ 
	Chủ tịch HĐ trường
	120.
	Vũ Văn Tuyến 
	Khoa Du lịch

	5. 
	Hoàng Bá Khải 
	Phòng KHTC
	121.
	Lưu Thị Ngọc Diệp
	Khoa Du lịch

	6. 
	Nguyễn Thị Minh Hiền
	Phòng KHTC
	122.
	Hoàng Thị Duyên
	Khoa Du lịch

	7. 
	Lê Đình Rực
	Phòng KHTC
	123.
	Trịnh Xuân Phương
	Khoa Du lịch

	8. 
	Lê Thị Xuân
	Phòng KHTC
	124.
	Vũ Thị Thủy
	Khoa Du lịch

	9. 
	Nguyễn Thị Hương
	Phòng KHTC
	125.
	Nguyễn Thị Giang 
	Khoa Du lịch

	10. 
	Lê Thị Trang 
	Phòng KHTC
	126.
	Ngô Phương Thúy
	Khoa Du lịch

	11. 
	Vũ Hồng Nhung 
	Phòng KHTC
	127.
	Lã Thị Tuyên
	Khoa GDMN

	12. 
	Đoàn Tiến Dũng 
	Phòng HCTH
	128.
	Nguyễn Thị Thái
	Khoa GDMN

	13. 
	Lê Thị Lan Hương 
	Phòng HCTH
	129.
	Nguyễn Thị Hồng
	Khoa GDMN

	14. 
	Hoàng T. Ngọc Anh
	Phòng HCTH
	130.
	Trần Thị Oanh
	Khoa GDMN

	15. 
	Trương Thị Kim
	Phòng HCTH
	131.
	Lê Thị Dung 
	Khoa GDMN

	16. 
	Hoàng Duy Tuấn
	Phòng HCTH
	132.
	Trần Thị Vân
	Khoa GDMN

	17. 
	Trịnh Thị Thu Trang
	Phòng HCTH
	133.
	Nguyễn T. Hồng Anh
	Khoa GDMN

	18. 
	Mai Thúy Nga 
	Phòng HCTH
	134.
	Đinh Thị Mơ
	Khoa GDMN

	19. 
	Trịnh Thị Lý 
	Phòng HCTH
	135.
	Mai Thị Thanh Vân
	Khoa GDMN

	20. 
	Nguyễn Đức Cảnh
	Phòng HCTH
	136.
	Lê Thị Hòa (89)
	Khoa GDMN

	21. 
	Hoàng Đình Hiển 
	Phòng TCCB
	137.
	Vũ Đức Thành
	Khoa GDMN

	22. 
	Lê Đình Dụng
	Phòng TCCB
	138.
	Vi Minh Huy
	Khoa SPNT

	23. 
	Đậu Thị Thùy
	Phòng TCCB
	139.
	Phạm Văn Thắng
	Khoa SPNT

	24. 
	Hà Như Quỳnh
	Phòng TCCB
	140.
	Trần Thu Hương 
	Khoa SPNT

	25. 
	Lê Thị Thùy 
	Phòng TCCB
	141.
	Lê T. Minh Thư 
	Khoa SPNT

	26. 
	Nguyễn Thị Thục
	Phòng ĐTSĐH
	142.
	Ninh Quang Hưng
	Khoa SPNT

	27. 
	Trần Tiến
	Phòng ĐTSĐH
	143.
	Đặng Thanh Tăng
	Khoa SPNT

	28. 
	Trần Thị Thanh Tú
	Phòng ĐTSĐH
	144.
	Đỗ Mạnh Thắng
	Khoa SPNT

	29. 
	Nguyễn Thị Huyền 
	Phòng ĐTSĐH
	145.
	Lê Thị Thanh
	Khoa SPNT

	30. 
	Vũ Thị Dung 
	Phòng ĐTSĐH
	146.
	Lê Văn Tĩnh
	Khoa SPNT

	31. 
	Nguyễn Văn Dũng 
	Phòng QLĐT
	147.
	Trần Xuân Tý
	Khoa SPNT

	32. 
	Lê Bá Thành
	Phòng QLĐT
	148.
	Phạm Thị Hoàng Hiền
	Khoa Âm nhạc

	33. 
	Lưu Vũ Nam
	Phòng QLĐT
	149.
	Bùi Thị Thu
	Khoa Âm nhạc

	34. 
	Trương T. Huyền Trang
	Phòng QLĐT
	150.
	Trịnh Thị Thúy Khuyên
	Khoa Âm nhạc

	35. 
	Lê Văn Doanh
	Phòng QLĐT
	151.
	Phạm Ngọc Đỉnh
	Khoa Âm nhạc

	36. 
	Lê Văn Cường
	Phòng QLĐT
	152.
	Lê Thị Tuyết
	Khoa Âm nhạc

	37. 
	Nguyễn Thị Lan
	Phòng KT-ĐBCLGD
	153.
	Lê T. Thu Trang
	Khoa Âm nhạc

	38. 
	Lê Ngọc Hoàn
	Phòng KT-ĐBCLGD
	154.
	Phạm Thị Hải
	Khoa Âm nhạc

	39. 
	Trịnh Thị Hậu
	Phòng KT-ĐBCLGD
	155.
	Đỗ Thị Lam
	Khoa Âm nhạc

	40. 
	Lê Văn Dũng 
	Phòng KT-ĐBCLGD
	156.
	Nguyễn Tiến Thành
	Khoa Âm nhạc

	41. 
	Lê Thị Hiền 
	Phòng KT-ĐBCLGD
	157.
	Mai Đông
	Khoa Âm nhạc

	42. 
	Phạm Thị Thu Liên
	Phòng KT-ĐBCLGD
	158.
	Lê Mai Ly
	Khoa Âm nhạc

	43. 
	Phạm Thị Phượng
	Phòng Thanh tra
	159.
	Phạm Đắc Thịnh
	Khoa Âm nhạc

	44. 
	Nguyễn Đăng Tuấn
	Phòng Thanh tra
	160.
	Nguyễn T. Ngọc Ánh
	Khoa Âm nhạc

	45. 
	Nguyễn Đình Nghĩa
	Phòng Thanh tra
	161.
	Trịnh Ngọc Trung
	Khoa TDTT

	46. 
	Hoàng Văn Vũ
	Phòng Thanh tra
	162.
	Tô Thị Hương
	Khoa TDTT

	47. 
	Nguyễn Văn Dũng 
	Phòng Thanh tra
	163.
	Phạm T. Hải Yến
	Khoa TDTT

	48. 
	Lê Văn Dương
	Phòng QTCSVC
	164.
	Nguyễn Thị Thơm
	Khoa TDTT

	49. 
	Nguyễn Như Hải
	Phòng QTCSVC
	165.
	Lê Thị Hồng Hạnh 
	Khoa TDTT

	50. 
	Đặng Văn Chiến
	Phòng QTCSVC
	166.
	Nguyễn Thành Trung
	Khoa TDTT

	51. 
	Lê Thu Hương (Ytế)
	Phòng QTCSVC
	167.
	Lê Đăng An
	Khoa TDTT

	52. 
	Hoàng Ngọc Kiên
	Phòng QTCSVC
	168.
	Văn Đình Huy
	Khoa TDTT

	53. 
	Vũ Ngọc Văn
	Phòng QTCSVC
	169.
	Dương Đình Tiến
	Khoa TDTT

	54. 
	Nguyễn Thị Phượng 
	Phòng QTCSVC
	170.
	Đặng Thế Hanh
	Khoa TDTT

	55. 
	Lê Thị Ngọc Lan 
	Phòng QTCSVC
	171.
	Nguyễn Thị Tình
	Khoa GDĐC&NNA

	56. 
	Hoàng Anh Sơn 
	Phòng QTCSVC
	172.
	Hoàng T. Kim Oanh 
	Khoa GDĐC&NNA

	57. 
	Đỗ Văn Kiên
	Phòng QTCSVC
	173.
	Hoàng Thị Huệ
	Khoa GDĐC&NNA

	58. 
	Lê Quang Dương
	Phòng QTCSVC
	174.
	Hoàng Thị Thảo
	Khoa GDĐC&NNA

	59. 
	Tô Đức Khuyên
	Phòng QTCSVC
	175.
	Tào Thị Thu Thảo
	Khoa GDĐC&NNA

	60. 
	Nguyễn Đức Giang
	Phòng QTCSVC
	176.
	Vũ Thị Hoàng Oanh
	Khoa GDĐC&NNA

	61. 
	Lã Thị Hà
	Phòng QTCSVC
	177.
	Vũ Thị Thùy 
	Khoa GDĐC&NNA

	62. 
	Lê Thị Thu Hương (VSMT)
	Phòng QTCSVC
	178.
	Lê Đình Hải
	Khoa GDĐC&NNA

	63. 
	Hoàng Thị Hồi
	Phòng QTCSVC
	179.
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Khoa GDĐC&NNA

	64. 
	Lê Văn Tám
	Phòng QTCSVC
	180.
	Lê Thị Nhàn
	Khoa GDĐC&NNA

	65. 
	Nguyễn Hữu Đức
	Phòng QTCSVC
	181.
	Phạm Ngọc Thủy
	Khoa GDĐC&NNA

	66. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Phòng QTCSVC
	182.
	Phạm Thị Hiền
	Khoa GDĐC&NNA

	67. 
	Trần T. Diệu Linh
	Phòng QTCSVC
	183.
	Lê Thị Thảo
	Khoa VHTT

	68. 
	Hồ Xuân Sơn
	Phòng QTCSVC
	184.
	Đoàn Văn Trường 
	Khoa VHTT

	69. 
	Nguyễn Thị Giang 
	Phòng QTCSVC
	185.
	Tào Ngọc Biên
	Khoa VHTT

	70. 
	Nguyễn Hữu Tuấn
	Phòng QTCSVC
	186.
	Lê Thị Dương 
	Khoa VHTT

	71. 
	Trần Khắc Hùng
	Phòng QTCSVC
	187.
	Hoàng T. Thu Hằng
	Khoa VHTT

	72. 
	Lê Xuân Sơn 
	Phòng CTHSSV
	188.
	Lê Thị Hòa (87)
	Khoa VHTT

	73. 
	Nguyễn Thị Hằng
	Phòng CTHSSV
	189.
	Lê Văn Tạo
	Khoa VHTT

	74. 
	Nguyễn Thanh Tâm
	Phòng CTHSSV
	190.
	Nguyễn T. Thùy Dương 
	Khoa VHTT

	75. 
	Nguyễn Thị Hường
	Phòng CTHSSV
	191.
	Tạ Thị Thủy
	Khoa VHTT

	76. 
	Nguyễn T. Bích Hồng
	Phòng CTHSSV
	192.
	Mai Thúy An
	Khoa VHTT

	77. 
	Nguyễn Tiến Thành
	Phòng CTHSSV
	193.
	Trần Minh Thanh Hà 
	Khoa VHTT

	78. 
	Phạm Hà Thanh
	Phòng CTHSSV
	194.
	Nguyễn Thị Thủy
	Khoa VHTT

	79. 
	Hà Đình Hùng
	Phòng QLKH
	195.
	Bùi Thị Hậu 
	Khoa VHTT

	80. 
	Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
	Phòng QLKH
	196.
	Vũ Thị Huyền
	Khoa VHTT

	81. 
	Hoàng T. Thanh Bình
	Phòng QLKH
	197.
	Hoàng Thị Thu Hoa 
	Khoa VHTT

	82. 
	Lê Thị Hòa (84)
	Phòng QLKH
	198.
	Trần Thị Nhung
	Khoa VHTT

	83. 
	Vũ Thị Hạnh
	Phòng QLKH
	199.
	Hoàng Anh Công
	Khoa VHTT

	84. 
	Lê Minh Đức
	Phòng QLKH
	200.
	Lê Thùy Dung 
	Khoa VHTT

	85. 
	Trần Thị Như Quỳnh
	Phòng QLKH
	201.
	Trần Thanh Hà 
	Khoa VHTT

	86. 
	Lê Thùy Linh
	Phòng QLKH
	202.
	Nguyễn Thị Hà
	Khoa Luật&QLNN

	87. 
	Nguyễn T. Hồng Lê
	Phòng HTQT
	203.
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Khoa Luật&QLNN

	88. 
	Lê Quốc Nguyên
	Phòng HTQT
	204.
	Nguyễn T. Lan Anh
	Khoa Luật&QLNN

	89. 
	Nguyễn T. Thương Hiền
	Phòng HTQT
	205.
	Lê Thị Thảo Linh
	Khoa Luật&QLNN

	90. 
	Trịnh Quốc Dũng 
	Phòng HTQT
	206.
	Mai Nguyệt Minh
	Khoa Luật&QLNN

	91. 
	Nguyễn Thăng Long
	Phòng HTQT
	207.
	Nguyễn Như Sơn
	Khoa Luật&QLNN

	92. 
	Trịnh Văn Anh 
	Trung tâm CNTT
	208.
	Bùi Đặng Thu Thủy 
	Khoa Luật&QLNN

	93. 
	Nguyễn T. Ngọc Hoa
	Trung tâm CNTT
	209.
	Hà Diệu Thu Thảo 
	Khoa Luật&QLNN

	94. 
	Đỗ Thị Hằng
	Trung tâm CNTT
	210.
	Lê Thị Lý 
	Khoa Luật&QLNN

	95. 
	Lê Trường
	Trung tâm CNTT
	211.
	Nguyễn T. Thùy Dung 
	Khoa Luật&QLNN

	96. 
	Nguyễn Hữu Nam
	Trung tâm CNTT
	212.
	Trần Nhật Hải
	Khoa QTKS

	97. 
	Nguyễn Đình Thảo
	Trung tâm GDTX&LK
	213.
	Lê Thị Bưởi
	Khoa QTKS

	98. 
	Nguyễn T.Thanh Nga
	Trung tâm GDTX&LK
	214.
	Lê Thị Hương 
	Khoa QTKS

	99. 
	Nguyễn Thế Anh
	Trung tâm GDTX&LK
	215.
	Nguyễn Văn Tương
	Khoa QTKS

	100. 
	Mai Anh Vũ 
	Trung tâm GDTX&LK
	216.
	Lê Thị Ngọc 
	Khoa QTKS

	101. 
	Lê Thị Thanh Loan
	Trung tâm GDTX&LK
	217.
	Lê Thị Yến Hằng
	Khoa QTKS

	102. 
	Phùng T.Thuý Phương
	Trung tâm TVTS&GTVL
	218.
	Hoàng ÁnhTuyết 
	Khoa QTKS

	103. 
	Phạm Văn Trọng
	Trung tâm TVTS&GTVL
	219.
	Trần Việt Anh
	Khoa Mỹ thuật

	104. 
	Trịnh Thị Yến
	Trung tâm TVTS&GTVL
	220.
	Vũ Trọng Thành
	Khoa Mỹ thuật

	105. 
	Nguyễn Văn Chương
	Trung tâm TVTS&GTVL
	221.
	Nguyễn T. Hồng Thúy
	Khoa Mỹ thuật

	106. 
	Giáp Thị Phương
	Trung tâm TVTS&GTVL
	222.
	Bùi Đức Chung
	Khoa Mỹ thuật

	107. 
	Trịnh Tất Đạt
	Trung tâm TTTV
	223.
	Nguyễn Phi Trường
	Khoa Mỹ thuật

	108. 
	Nguyễn Thị Nhung
	Trung tâm TTTV
	224.
	Trần Xuân Quang
	Khoa Mỹ thuật

	109. 
	Đỗ Thị Thu Hương
	Trung tâm TTTV
	225.
	Nguyễn Hoàng Linh
	Khoa Mỹ thuật

	110. 
	Lê Thị Hồng 
	Trung tâm TTTV
	226.
	Bùi Thị Hằng
	Khoa Mỹ thuật

	111. 
	Nguyễn Thị Lan 
	Trung tâm TTTV
	227.
	Trịnh Thị Cúc
	Khoa Mỹ thuật

	112. 
	Văn Thị Thủy 
	Trung tâm TTTV
	228.
	Mai Thị Thu Nga
	Khoa Mỹ thuật

	113. 
	Hoàng Thị Huyền
	Trung tâm TTTV
	229.
	Tăng Đức Vũ
	Khoa Mỹ thuật

	114. 
	Phạm Thị Phương
	Trung tâm TTTV
	230.
	Bùi Thị Ngoan
	Khoa Mỹ thuật

	115. 
	Phạm Cẩm Hùng
	Trung tâm ĐTCMNKTT
	231.
	Trần Đình Lộc
	Khoa Mỹ thuật

	116. 
	Phan Hồng Thái
	Trung tâm ĐTCMNKTT
	
	
	


IV. Không hoàn thành nhiệm vụ (02 cá nhân)

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1.
	Đinh Văn Luận
	Khoa Âm nhạc

	2.
	Đỗ Đức Đạt
	Khoa TDTT


V. Các trường hợp chưa đủ thời gian bình xét thi đua (04 cá nhân): 

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1.
	Cao Lan Phương
	Phòng HCTH

	2.
	Hoàng Thị Thu Huyền
	Khoa Luật&QLNN

	3.
	Lê Thị Vân Anh
	Khoa Luật&QLNN

	4.
	Hà Thị Lan
	Trung tâm GDTX&LK


Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng biểu quyết 100% nhất trí.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2020.

Trên đây là Biên bản họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng năm học 2019-2020 của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

               CHỦ TỊCH HĐTĐ-KT



                THƯ KÝ HĐTĐ-KT

                     HIỆU TRƯỞNG                                                                  
            PGS.TS Trần Văn Thức                                            Lê Thị Lan Hương
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